
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN DA LIỄU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BVDL-TCHC
V/v mời chào giá mua sắm máy móc,

thiết bị

Đà Nẵng, ngày     tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mời
chào giá mua sắm thiết bị phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho bệnh viện Da liễu
thành phố Đà Nẵng, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng.
2. Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá: 
Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng, số 91,

đường Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 
Số điện thoại liên hệ: 0236.3756951 vào giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ

nhật, ngày lễ.  
3.Thời gian nhận báo giá: Từ ngày phát hành thông báo chào giá đến trước

16 giờ 30 ngày 07 tháng 7 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu
trên sẽ không được xem xét

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Các đơn vị có thể gửi báo giá đầy đủ theo mẫu Phụ lục đính kèm hoặc

các mặt hàng đơn vị có thể tham gia theo biểu mẫu Bảng chào giá đính kèm. 
2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng.
Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị cung cấp./.  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để biết);
- CNTT đăng Website;
- Lưu: VT, TCHC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Công Đức
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BẢNG MÔ TẢ THIẾT BỊ, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ 
(Đính kèm Thư mời chào giá số          /BVDL-TCHC  ngày      tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng)

Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật cơ bản Đơn vị
tính Số lượng

1 Ghế chờ Inox dãy 3 
ghế

Ghế phòng chờ có chân, đệm Inox khung giằng đỡ  đệm bằng sơn thép tĩnh điện, 3 chỗ ngồi
Đệm tựa Inox 201, dày ≥ 1.0 mm
Tay và chân ghế dày ≥ 1.0 mm
Xà thép tĩnh điện ≈ 40 x 80 x 1.5 mm
Kích thước: ≈ 1830 x 640 x 795 mm
Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Mã ký hiệu: GPC04I-3/ W9922/ GC 10-3
Hãng/xuất xứ: The One (Hòa Phát)/ Việt Nam, Foshan/ Trung Quốc ,Govi/ Việt Nam

Dãy 3

2 Ghế chờ Inox dãy 4 
ghế

Ghế phòng chờ có chân, đệm Inox khung giằng đỡ  đệm bằng sơn thép tĩnh điện, 4 chỗ ngồi
Đệm tựa Inox 201, dày ≥ 1.0 mm
Tay và chân ghế dày ≥ 1.0 mm
Xà thép tĩnh điện ≈ 40 x 80 x 1.5 mm
Kích thước: ≈ 2420 x 640 x 795 mm
Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Mã ký hiệu: GPC04I-4/ W9922/ GC 10-4
Hãng/xuất xứ: The One (Hòa Phát)/ Việt Nam, Foshan/ Trung Quốc ,Govi/ Việt Nam

Dãy 34

3 Ghế chờ Inox dãy 5 
ghế

 Ghế phòng chờ có chân, đệm Inox khung giằng đỡ  đệm bằng sơn thép      tĩnh điện,5 chỗ ngồi
Đệm tựa Inox 201, dày ≥ 1.0 mm
Tay và chân ghế dày ≥ 1.0 mm
Xà thép tĩnh điện ≈ 40 x 80 x 1.5 mm
Kích thước: ≈ 3030 x 640x 795 mm
Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Mã ký hiệu: GPC04I-5/ W9922/ GC 10-5
Hãng/xuất xứ: The One (Hòa Phát)/ Việt Nam, Foshan/ Trung Quốc ,Govi/ Việt Nam

Dãy 4

4 Ghế nhựa đúc 
nguyên khối

Nhựa PP nguyên khối, có tính dẻo dai, chịu lực va đập tốt.
4 chân bản dày vững chắc, mặt trong chân khoét rảnh
Kích thước: Đường kính 30 cm x Chiều cao 45cm x Độ dày mặt ghế 7 cm
Hãng/xuất xứ: Trung Quốc/ Việt Nam

Cái 22

5 Tivi ≥25 inch Độ phân giải: HD Ready(1366x768px); Công nghệ hình ảnh: Picture Wizard II, cảm ứng Cái 1
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Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật cơ bản Đơn vị
tính Số lượng

màu thông minh; Tần số quét: TruMotion 100Hz; Công suất tiêu thụ: 42W-45W, Tổng công
suất loa: 10W( 2 loa x 5W); tích hợp đầu thu: DVB – T2, DVB – S2, DVB – c BH
Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Mã ký hiệu: 25S200T2/ 25S300T2/ 32W830K/ 32T4300
Hãng/xuất xứ: Asanzo/ Sony/ Sam Sung (Việt Nam/ Malaysia)

6 Điều hoà  1.5  HP

Loại máy 1 chiều (chỉ làm lạnh)
Công nghệ Inverter
Công suất làm lạnh: 1.5HP - 12.300 BTU/h
Chất liệu dàn tản nhiệt: Dàn tản nhiệt ống đồng cánh nhôm chống ăn mòn
Loại gas thường dùng R32
Bảo hành :Thiết bị điều hòa bảo hành 01 năm, máy nén bảo hành 05 năm
Hãng/ xuất xứ: Daikin/ Panasonic (Trung Quốc/ Việt Nam)

Cái 1

7 Điều hoà  1HP

Loại máy 1 chiều (chỉ làm lạnh)
Công nghệ Inverter
Công suất làm lạnh: 1. HP – 9.200 BTU/h
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 150m²  
Chất liệu dàn tản nhiệt: Dàn tản nhiệt ống đồng cánh nhôm chống ăn mòn
Bảo hành :Thiết bị điều hòa bảo hành 01 năm, máy nén bảo hành 05 năm
Hãng/ xuất xứ: Daikin/ Panasonic (Trung Quốc/ Việt Nam)

Cái 1

8 Tủ thuốc - Kích thước: DxRxC: 200x45x220cm
- Chất liệu : kính; nhôm màu trắng sứ. 
- Nhôm dày ≥ 1mm (phù hợp với việc chịu áp lực tải trọng của thuốc lên tủ)
- Kính: + Kính mặt hông ≥ 5mm
           + Kính làm ngăn (kệ) ≥ 8mm
           + Chia tủ thành 6 kệ, chiều cao mỗi kệ lần lượt trên xuống: 30cmx4, 45cmx2.
           + Chia tủ thành 3 khoanh dọc giảm lực kệ
           + Có khung xương nhôm nâng đỡ dưới mỗi đợt kính
- Phần đáy thiết kế chịu lực, đựng các chai, lọ, thuốc có trọng lượng nặng.
- Hệ thống bánh xe chịu lực loại tốt, lõi cao su đúc hoặc PU chịu tải để di chuyển êm, không 
phá nền nhà. Số lượng bánh xe ≥ 8 bánh, trong đó ít nhất 4 bánh phải có khóa hãm (phanh) cố 
định chống trôi.
- Tủ không có cửa.

Cái 1
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Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật cơ bản Đơn vị
tính Số lượng

- Bảo hành 12 tháng đối với các lỗi phát sinh do kỹ thuật sản xuất hoặc lắp đặt (khung tủ bị 
lỏng lẻo, ọp ẹp, không chắc chắn sau một thời gian ngắn sử dụng, hoặc các mối nối, liên kết 
khung không đảm bảo; bề mặt phủ sơn bị bong tróc do lỗi kỹ thuật lắp đặt, bảo hành ray trượt 
ngăn kéo, bánh xe; lỗi lắp đặt dẫn đến tủ bị nghiêng, không cân, kẹt cánh cửa hoặc các chi tiết 
lắp đặt không đúng yêu cầu)

9 Quầy thuốc - Kích thước: DxRxC: 270x50x95cm
- Chất liệu : kính; nhôm màu trắng sứ. 
- Nhôm dày ≥ 1mm (phù hợp với việc chịu áp lực tải trọng của thuốc lên tủ)
- Kính: + Kính mặt bàn: kính cường lực ≥ 8mm có thể nhìn thấy thuốc bên dưới, chịu va đập 
khi người dùng tì tay, để khay thuốc, ra lẻ thuốc hoặc máy tính,.. 
           + Kính mặt hông ≥ 5mm
           + Kính làm ngăn (kệ) ≥ 8mm
- Thiết kế tầng: Chia tủ thành 3 tầng, chiều cao mỗi tầng lần lượt trên xuống: 20cm, 32cm, 
32cm.
+ Tầng 1 (20cm): Tầng hộc kéo, chia làm 5 khoanh với kích thước : 45cm, 45cm, 90cm, 45cm,
45cm. Hệ thống ray trượt hộc kéo có hỗ trợ giảm chấn để kéo mở êm ái, không làm xô lệch 
thuốc; Tay nắm hộc gọn, các góc cửa hộc kéo thiết kế không sắc nhọn, tránh gây thương tích, 
đảm bảo an toàn.
+ Tầng 2,3:  Không có cửa. Thiết kế lần lượt: 
                 *Khoanh 1 (45cm): 2 tầng, mỗi tầng 32cm
                 *Khoanh 2 (45cm): Gộp thành 1 tầng, 64cm.
                 *Khoanh 3 (90cm): 2 tầng, mỗi tầng 32cm
                 *Khoanh 4 (45cm): Gộp thành 1 tầng, 64cm
                 *Khoanh 5 (45cm): 2 tầng, mỗi tầng 32cm
- Có khung xương nhôm nâng đỡ dưới mỗi đợt kính
- Phần đáy thiết kế chịu lực, đựng các chai, lọ, thuốc có trọng lượng nặng.
- Hệ thống bánh xe chịu lực loại tốt, lõi cao su đúc hoặc PU chịu tải để di chuyển êm, không 
phá nền nhà. Số lượng bánh xe ≥ 8 bánh, trong đó ít nhất 4 bánh phải có khóa hãm (phanh) cố 
định chống trôi.
- Bảo hành 12 tháng đối với các lỗi phát sinh do kỹ thuật sản xuất hoặc lắp đặt (khung tủ bị 
lỏng lẻo, ọp ẹp, không chắc chắn sau một thời gian ngắn sử dụng, hoặc các mối nối, liên kết 
khung không đảm bảo; bề mặt phủ sơn bị bong tróc do lỗi kỹ thuật lắp đặt, bảo hành ray trượt 

Cái 1
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Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật cơ bản Đơn vị
tính Số lượng

ngăn kéo, bánh xe; lỗi lắp đặt dẫn đến tủ bị nghiêng, không cân, kẹt cánh cửa hoặc các chi tiết 
lắp đặt không đúng yêu cầu)
Hãng/ xuất xứ: Việt Nam

10 Quầy thuốc

- Kích thước: DxRxC: 175x60x90cm
- Chất liệu : kính; nhôm màu trắng sứ.
- Nhôm dày ≥ 1mm (phù hợp với việc chịu áp lực tải trọng của thuốc lên tủ)
- Kính: + Kính mặt bàn: kính cường lực ≥ 8mm có thể nhìn thấy thuốc bên dưới, chịu va đập
khi người dùng tì tay, để khay thuốc, ra lẻ thuốc hoặc máy tính,..
           + Kính mặt hông ≥ 5mm
           + Kính làm ngăn (kệ) ≥ 8mm
- Thiết kế tầng: Chia tủ thành 3 tầng, chiều cao mỗi tầng lần lượt trên xuống: 20cm, 30cmx2.
+ Tầng 1 (20cm): Tầng hộc kéo, chia làm 3 khoanh với kích thước : 65cm, 45cm, 65cm. Hệ
thống ray trượt hộc kéo có hỗ trợ giảm chấn để kéo mở êm ái, không làm xô lệch thuốc; Tay
nắm hộc gọn, các góc cửa hộc kéo thiết kế không sắc nhọn, tránh gây thương tích, đảm bảo an
toàn.
+ Tầng 2,3:  Không có cửa. Thiết kế lần lượt:
                 *Khoanh 1 (65cm): 2 tầng, mỗi tầng 30cm
                 *Khoanh 2 (45cm): gộp thành 1 tầng, 60cm.
                 *Khoanh 3 (65cm): 2 tầng, mỗi tầng 30cm
- Có khung xương nhôm nâng đỡ dưới mỗi đợt kính
- Phần đáy thiết kế chịu lực, đựng các chai, lọ, thuốc có trọng lượng nặng.
- Hệ thống bánh xe chịu lực loại tốt, lõi cao su đúc hoặc PU chịu tải để di chuyển êm, không
phá nền nhà. Số lượng bánh xe ≥ 6 bánh, trong đó ít nhất 4 bánh phải có khóa hãm (phanh) cố
định chống trôi.
- Bảo hành 12 tháng đối với các lỗi phát sinh do kỹ thuật sản xuất hoặc lắp đặt (khung tủ bị 
lỏng lẻo, ọp ẹp, không chắc chắn sau một thời gian ngắn sử dụng, hoặc các mối nối, liên kết 
khung không đảm bảo; bề mặt phủ sơn bị bong tróc do lỗi kỹ thuật lắp đặt, bảo hành ray trượt 
ngăn kéo, bánh xe; lỗi lắp đặt dẫn đến tủ bị nghiêng, không cân, kẹt cánh cửa hoặc các chi tiết 
lắp đặt không đúng yêu cầu
Hãng/ xuất xứ: Việt Nam

Cái 1

11 Ghế ngồi làm việc Kích thước: W560 x D540 x H(900-1025) mm
Ghế có thể nâng hạ chiều cao sử dụng phù hợp với Bàn cao 900-950mm Cái 2
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Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật cơ bản Đơn vị
tính Số lượng

Chất liệu: Đệm tựa bọc vải nỉ hoặc da pvc cao cấp, tay và chân bằng nhựa
Kiểu dáng: Ghế lưng trung. Tay ghế kết cấu theo hình vòm cung, cố định. Chân sao 5 cánh có 
gắn bánh xe di chuyển linh hoạt
Mã ký hiệu: SG550/M1024-02
Hãng/xuất xứ: The One (Hòa Phát)/ Việt Nam, Lavaco/ Việt Nam

12 Pallet nhựa
Chất liệu: HDPE/PP
Kích thước: 1000x600x100 mm
Màu sắc: Xanh (Blue)
Hãng/ xuất xứ: Việt Nam

Cái 3

Ghi chú: Đặc tính kỹ thuật quy định trong danh mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế các đơn vị
cung cấp. Các đơn vị có thể chào giá các thiết bị có đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.    
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